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PHƯƠNG ÁN 

Điều tra thống kê về số liệu sổ đăng ký các việc hộ tịch đang lưu trữ tại  

các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 (kèm theo Kế hoạch số 14/KH-STP ngày 14/4/2020 của Sở Tư pháp) 

 

 

I. NỘI DUNG PHIẾU ĐIỀU TRA THỐNG KÊ 

1. Đối với Biểu thống kê tình hình quản lý sổ đăng ký các việc hộ 

tịch đang được lưu trữ tại Sở Tư pháp (theo Biểu thống kê)  

2. Đối với 07 Phiếu điều tra thống kê dành cho Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (Mẫu phiếu số 1) 

Nội dung phiếu là các câu hỏi đề nghị cơ quan được điều tra thống kê nêu 

cụ thể số liệu sổ đăng ký hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện đăng 

ký theo thẩm quyền được lưu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và số liệu sổ 

đăng ký hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đang được lưu trữ tại Ủy 

ban nhân dân cấp huyện; phân loại sổ đăng ký hộ tịch được thực hiện theo 05 

giai đoạn:  

- Giai đoạn 1: Dữ liệu đăng ký hộ tịch từ ngày 01/01/2016 đến ngày 

31/12/2019, thời điểm chính thức thực hiện Hệ thống thông tin đăng ký và quản 

lý hộ tịch của Bộ Tư pháp;  

- Giai đoạn 2: Dữ liệu đăng ký hộ tịch từ ngày 01/5/2006 đến ngày 

31/12/2015. 

- Giai đoạn 3: Dữ liệu đăng ký hộ tịch từ ngày 01/01/1999 đến ngày 

30/4/2006.  

- Giai đoạn 4: Dữ liệu đăng ký hộ tịch từ ngày 01/01/1976 đến ngày 

31/12/1998. 

- Giai đoạn 5: Dữ liệu đăng ký hộ tịch từ ngày 31/12/1975 trở về trước. 

3. Đối với 138 Phiếu điều tra thống kê dành cho Ủy ban nhân dân 

cấp xã (Mẫu phiếu số 2) 

Nội dung phiếu là các câu hỏi đề nghị cơ quan điều tra thống kê nêu cụ 

thể số liệu sổ đăng ký hộ tịch do Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực 

hiện đăng ký hộ tịch theo thẩm quyền hiện đang được lưu trữ tại Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn; phân loại sổ đăng ký hộ tịch được thực hiện theo 05 

giai đoạn nêu tại mục 2 phần I Phương án này. 



  

 

II. HÌNH THỨC, CÁCH THỨC THỰC HIỆN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ, 

SỐ LƯỢNG PHIẾU ĐIỀU TRA THỐNG KÊ 

1. Hình thức, cách thức điều tra thống kê 

1.1. Hình thức điều tra thống kê 

- Điều tra thống kê thông qua Biểu rà soát, thống kê sổ đăng ký hộ tịch tại 

cấp tỉnh, thực hiện tại Sở Tư pháp (theo mẫu biểu gửi kèm). 

- Điều tra thống kê thông qua Phiếu điều tra thống kê thực hiện tại cấp 

huyện, cấp xã (mẫu số 01, mẫu số 02). 

1.2. Cách thức điều tra thống kê 

- Trực tiếp rà soát, thống kê. 

- Phát phiếu cho đối tượng được điều tra thống kê và thu phiếu điều tra 

thống kê. 

2. Số lượng Phiếu điều tra thống kê 

Tổng số phiếu điều tra thống kê: 145 phiếu 

- 07 phiếu dành cho Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- 138 phiếu dành cho Ủy ban nhân dân cấp xã; 

III. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA THỐNG KÊ 

- Sở Tư pháp 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. 

IV. CÁCH THỨC TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH PHIẾU ĐIỀU TRA 

THỐNG KÊ 

Trên cơ sở các phiếu điều tra thống kê, sẽ thực hiện việc thu thập thông 

tin, đánh giá, phân tích, phân loại và nhóm các vấn đề thông qua Báo cáo kết 

quả điều tra thống kê, từ đó sẽ tổng hợp để triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch 

trên toàn tỉnh đảm bảo chất lượng, phù hợp và hiệu quả. 

 
 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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